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Cinnarizin Actavis 22> © 5Svix 10viénnén
Tablets
cinnarizine 25 mg
 

 

Each tablet contains cinnarizine 25 mg. Mỗi viên nén chứa cinnarizine 25 mg.
Read the package leaflet before use.
Keep out of the reach and sight of children.
Do not store above 30°C. Keep in dry place.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
ĐỀ THUỐC XÃ TẦM TAY TRE EM.
Bảo quản nơi khả ráo, ở nhiệt độ khẳng qua 30°C.

Indication ~ Dosage - Cantra-indicatian - Side effect _ Chỉ đỉnh Liều lượng - Cách dùng - Chống chỉ định
and Others: See the package insert enclosed. ~ Tác dụng phụ và Thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn
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FE Manufactured by (Sản xuất bởi): Balkanpharma-Dupnitsa AD Cty dang ky (MAH):

3, Samokovsko shosse Str., 2600 Dupnitsa, Bulgaria Actavis International Ltd. (Malta)   

 

 

Cinnarizine 25 mg 50 tablets, Blister Carton, Vietnam ScS>
 

 

 

 
 

 

1. black ||

4à item no: AAAH7121 dimensions:  35x30x87mm | 2Pms 266 ¬

, 3. pms 347 H
actavis print poofno: 2 pharmacode: P

. . 4. pms 877 M

@ awstudio@actavis.co.uk origination date: 26.02.2015 min pt size: 5 pt 5.

originated by: |. Antonova 6.
 

Non Printing Colours

 

 

approved for print/date revision date: 0503.2015 Technical Approval
1. profile KỊ

revised by: |. Antonova date sent: 26022015 =— " :
2. varnish free

supplier: Dupnitsa technically app. date*: 04.03.2015 3       
 

* Please note the technical approval is provided by the supplier and is valid on the date indicated.
Any technical changes made by the supplier after approval are not the responsibility of the Artwork Studio,

 

https://trungtamthuoc.com/



 

  

 

  

  

£~¬tp6¬0fgđãïria7 youryariay |

Coctavis ® tavis AAAH7122

Cinnarizin Actavis Fls Cinnarizin Actavis FElso
Tablets Tablets
cinnarizine 25 mg cinnarizine 25 mg

Balkanpharma-Dupnitsa AD  Balkanpharma-Dupnitsa AD

(Bulgaria) (Bulgaria)

Cactavis Cactavis :

Cinnarizin Actavis EEjms Cinnarizinactals}
 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

Cinnarizine 25 mg 10 tablets, Blister Foil, Vietnam mm.
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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cán thêm thông tin, xin hỏi ý kiên bác sỹ.

CINNARIZIN ACTAVIS 25 MG
Cinnarizin 25 mg

 

Thanh phan: Mỗi viên nén chứa Cinnarizin 25 mg
Tá duoc: lactose monohydrat, tinh bột mỳ, povidon, silica colloidal anhydrous,

magnesium stearat.

Dang bao che: Vién nén.

Chi dinh:
Điều trị duy trì các triệu chứng có liên quan đến rối loạn mê đạo bao gồm hoa mắt,
chóng mặt, ù tai, rung giật nhãn cầu, buồn nôn và nôn.

Phòng ngừa chứng say tàu xe.

Liều dùng và cách dùng:

Rối loạn mê đạo: 1 viên 25mg x 3 lần/ngày
Phòng ngừa chứng say tàu xe: Ì viên 25 mg trước khi khởi hành30 phút — l giờ
Liều dùng cóthé được lặp lại mỗi 6 giờ
Liều tối đa mỗi ngày: 225 mg. Tac dung cua cinnarizine là phụ thuộc vào liều dùng
va, do đó, cần tăng dân liều dùng hàng ngày dé đạt được kết quả điều trị mong muốn.
Nên dùng thuốc sau khiăn để tránh làm khó chịuở dạ dày. i

Chống chỉ định: Quá mẫn với hoạt chất hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng:
Cinnar1zIine nên được sử dụng hết sức thận trọng và là một ngoại lệ ở những bệnh

nhân bị bệnh Parkinson. Chỉ điều trị bằng thuốc này trong trường hợp lợi ích điều trị
lớn hơn nguy cơ làm bệnh nặng thêm.
Nên dùng thận trọng ở những bệnh nhân có các bệnh sau đây: hạ huyết áp rõ rệt,
bệnh tăng nhãn áp góc hẹp, bí tiểu có nguồn gốc khác nhau, có bệnh lý về gan và
thận. Ở những bệnh nhân này, cần đánh giá chặt chẽ lợi ích/nguy cơ tiềm tàng.
Trong quá trình điều trị, nên theo dõi chức năng gan và thận. Nên thận trọng ở bệnh
nhân suy gan, suy thận nặng.
Cinnarizin có chứa tỉnh bột lúa mì. Tỉnh bột lúa mì có thê chỉ chứa vết của gluten va

được col là an toàn cho những người bị bệnh loét dạ dày.

Thuốc có chứa đường lactose. Bệnh nhân có vấn đề về di truyền hiếm không dung
nạp galactose, thiếu Lapp - lactase hoặc kém hấp thu glucose-galactose không nên

dùng thuốc này.
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Sử dụng trong thời kỳ mang thai và thời kỳ cho con bú
Mang thai: Không có bằng chứng vê việc Cinnarizin gây tôn hại cho thai hoặc có tác
dụng có hại khác trên thai ở động vật thực nghiệm. Tuy nhiên, chỉ nên sử dụngthuốc

này trong thai kỳ khi lợi ích cho người mẹ lớn hơn nguy cơ cho thai nhi.
Cho con bú: Không khuyến cáo sử dụng cinnarizin trong giai đoạn cho con bú do

thiếu dữ liệu về độ an toàn.

Các tác dụng có thể xảy ra khi lái xe hoặc vận hành máy móc

Thường trong giai đoạn đầu điều trị, thuốc có thể gây buôn ngủ. Nên sử dụng thận

trọng ở người điều khiển tàu xe và vận hành máy móc hoặc đòi hỏi sự tập trung cao

độ.

Tương tác với các thuốc khác và các tương tác khác

Tác dụng an thần của các thuốc ức chế thần kinh trung ương, thuốc chống trầm cảm
ba vòng và rượu có thể tăng khi sử dụng đồng thời với cinnarizine, và làm tăng tác

dụng an thần của chúng.
Cinnarizine có khả năng tăng tác dụng của các thuốc cải thiện chức năng thần kinh
(nootropic) va thuốc hạ huyếtáp. Thuốc giãn mạch làm tăng tác dụng của cinnarizin.
Tăng tác dụng có thê xảy ra khi dùng đồng thời với atropine và các thuốc kháng

cholinergic khac
Do tác dụng kháng histamin, cinnarizine có thể thay đối kết quả test da nhạy cảm và
do đó, nên ngưng thuốc này ít nhất 4 ngày trước khi test.

Tác dụng không mong muốn a
Thuong gap: (> 1% < 10%): Buén ngủ
Ít gặp © 0.1% < 1%): Khô miệng
Hiém gặp (> 0.01%, < 0.1%): Tăng cân, nhức đầu, phản ứng dị ứng da, đỗ mồ hôi.

Rat hiém (< 0.01%): Lichen phang, phan ứng da dạng lupus, vàng da ứ mật.

Quá liều
Triệu chứng: Đã có báo cáo của quá liều cấp tính ở mức liều 90 mg - 2.250 mg.
Những dấu hiệu phổ biến nhất của quá liều là những thay đổi ý thức, từ buồn ngủ đến

sững sờ và hôn mê, nôn ói, các triệu chứng ngoại tháprõ và hạ huyết ááp.

Ở bệnh nhân trưởng thành, quá liều với nôn mửa, buồn ngủ, hạ huyếtáp động mạch,

run, hôn mê. Có thê suy hô hấp và trụy tim mạch. Ở trẻ nhỏ, co giật đã được ghi nhận.
Điều trị: Rửa dạ dày, gây nôn (thuốc gây nôn có thê không có hiệu quả do tác dụng
chông nôn của thuốc). Có thế sử dụng than hoạt tính hoặc thuốc nhuận tràng và các
thuốc điều trị triệu chứng phù hợp.
Tham phân máu và lợi tiểu không có hiệu quả. Không có thuốc giải độc đặc hiệu.

Dược lực học:

Cinnarizine là thuôc chât đôi kháng thụ thê H1 histamin và kênh canxi. Nó ức chê sự

vận chuyên ¡on canxi qua màng tê bào, ngăn chặn ion canxi vào các tê bào cơ trơn của
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mạch máu, ức chế tác động của các hóa chất trung gian gây co mạch catecholamine,

angiotensin va bradykinin.
Cinnarizine lam giaén mach yếu của các mạch máu não, mạch vành và mạch máu

ngoại vi, giảm kích thích của mê đạo, tăng hàm lượng carbon dioxide trong lưu lượng

máu não thông qua một con đường chuyên hóa, mà phần nào giải thích hoạt tính giãn
mạch của nó. Cinnarizin làm tăng sức đề kháng của tế bảo với tình trạng thiếu oxy,
không có ảnh hưởng đáng kế đến huyết áp động mạch và nhịp tim.

Dược động học:
Hấp thu: Sau khi uỗng, cinnarizine dugc hap thu tốt qua đường tiêu hóa, với nồng độ
đỉnh trong huyết tươngđạt được trung bình sau một giờ.
Phan b6:Cinnarizin gan két vdi các protein huyết tương khoảng 90%. Nông độ mô
tối đa trong mô (gan, thận, tim, phổi, lá lách, não) đạt được trong khoảng 1 đến 4 giờ

đầu sau khi sử dụng, tại thời điểm 32 giờ sau khi dùng thuốc, nồng độ trong mô rất

thấp.
Chuyển hóa: Cinnarizin chuyển hóa hoàn toản chủ yếu thông qua N-dialkylation.

Thời gian bán hủy sinh học là 3-6 giờ.
Thải trừ: 60% thải trừ qua phan va phần còn lại được loại bỏ trong khoảng 5 giờ trong
nướctiểu. Cinnarizine được thải trừ trong phân chủ yếu ở dạng không đổi, và trong

nước tiêu- ở dạng chất chuyền hóa.

Bảo quần: Ở nhiệt độ không quá 30°C. Bảo quản nơi khô ráo. i

Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất

Hạn dùng: 3 năm kế từ ngày sảnxuất

Nhà sản xuất:
Balkanpharma-Dupnitza AD
3, Samokovsko chaussee Str, Dupnitza, Bulgaria

Tel.: (+359 701) 58 196 = Fax: (+359 701) 58 555

 

Ngày cập nhật: 16 tháng 3 năm 2015

   
TUQ. CỤCTRƯỜNG

P.TRƯỞNG PHÒNG
Nauyen Huuy Stang
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